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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017 – 2018 
 

STT 

 
 
Nội dung 
 
 

Khóa 
học/ 
Năm  
tốt 

nghiệp 

Số  
sinh 
viên 
nhập 
học 

Số  
sinh 
viên  
tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp 
(%) 

Số sinh viên 
đào tạo theo 
đơn đặt hàng 
của nhà nước, 
địa phương, 

doanh nghiệp 

Tỷ lệ sinh 
viên tốt 

nghiệp có 
việc làm 

sau 1 năm 
ra trường 

 

Tỷ lệ sinh 
viên tốt 

nghiệp  học 
chuyển tiếp 
lên thạc sĩ, 

tiến sĩ 

Loại 
xuất 
sắc 

Loại 
giỏi 

Loại 
khá 

III Sau đại học          

1 Thạc sĩ          

a Chương trình đại trà          

1 Toán giải tích  1 12       

2 Đại số và lí thuyết 
số 

 3 2 
   

   

3 Hình học và tôpô  0 0       

4 Lí thuyết xác suất 
và thống kê toán 
học 

 3 8 

   

   

5 Cơ sở toán cho tin 
học 

 1 9 
   

   

6 Toán ứng dụng  3 5       

7 Phương pháp toán 
sơ cấp 

 0 23 
   

   

8 Cơ học vật rắn  0 1       

9 Cơ học chất lỏng  0 1       

10 Vật lý lý thuyết và 
vật lý toán 

 2 3 
   

   

11 Vật lý chất rắn  0 2       

12 Vật lý vô tuyến và 
điện tử 

 0 1 
   

   

13 Vật lý nguyên tử  3 6       

14 Quang học  5 2       

15 Vật lý địa cầu  3 1       

16 Vật lý nhiệt  1 2       

17 Hoá vô cơ  5 5       

18 Hoá hữu cơ  8 12       

19 Hoá phân tích  22 19       

20 Hoá lí thuyết và hóa 
lí 

 1 5 
   

   

21 Hoá môi trường  10 12       

22 Kỹ thuật hoá học  1 2       

23 Hoá dầu  0 1       

24 Động vật học  2 0       

25 Thực vật học  2 5       

26 Sinh học thực 
nghiệm 

 16 24 
   

   

27 Sinh thái học  0 3       

28 Di truyền học  10 8       

29 Vi sinh vật học  4 12       
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30 Thuỷ sinh vật học  0 0       

31 Địa lý học  0 0       

32 Bản đồ, viễn thám 
và hệ thông tin địa 
lý 

 5 8 

   

   

33 Địa lý tự nhiên  0 1       

34 Địa mạo và cổ địa lý  0 0       

35 Quản lý tài nguyên 
và môi trường 

 10 17 
   

   

36 Quản lý đất đai  53 25       

37 Địa chất học  0 6       

38 Khoáng vật học và 
địa hóa học 

 5 3 
   

   

39 Địa chất môi trường  0 2       

40 Khí tượng và khí 
hậu học 

 16 7 
   

   

41 Thuỷ văn học  14 5       

42 Hải dương học  2 3       

43 Khoa học môi 
trường 

 16 57 
   

   

44 Kỹ thuật môi trường  1 10       

44 Môi trường và phát 
triển bền vững 

 0 4 
   

   

… ….          

b Chương trình giảng 
dạy bằng tiếng Anh 

   
   

   

… Chuyên ngành…          

… ….          

c 

Chương trình  đào 
tạo ở trong nước, có 
liên kết với nước 
ngoài  

   

   

   

… Chuyên ngành…          

… …          

d 

Chương trình  đào 
tạo ở trong nước và 
nước ngoài, có liên 
kết với nước ngoài 

   

   

   

… Chuyên ngành…          

.. ….          

2 Tiến sĩ          

a Chương trình đại trà          

1 Toán giải tích  1 0       

2 Phương trình vi 
phân và tích phân 

 0 1 
   

   

3 Đại số và lý thuyết 
số 

 0 0 
   

   

4 Lí thuyết xác suất 
và thống kê toán 
học 

 2 0 

   

   

5 Cơ sở toán cho tin 
học 

 0 1 
   

   

6 Toán ứng dụng  0 2       

7 Phương pháp toán 
sơ cấp 

 0 0 
   

   

8 Cơ học vật rắn  2 0       

9 Vật lý lý thuyết và 
vật lý toán 

 1 1 
   

   

10 Vật lý chất rắn  0 0       

11 Vật lý vô tuyến và 
điện tử 

 1 0 
   

   

12 Vật lý nguyên tử   0 0       

13 Quang học  0 0       



 
3 

14 Vật lý địa cầu  2 0       

15 Vật lý nhiệt*  0 0       

16 Hoá vô cơ  1 1       

17 Hoá hữu cơ  1 1       

18 Hoá dầu   0 1       

19 Hoá phân tích  0 3       

20 Hoá lí thuyết và hóa 
lí 

 0 0 
   

   

21 Hoá môi trường  1 4       

22 Nhân chủng học  0 0       

23 Động vật học  0 0       

24 Sinh lý học người 
và động vật 

 0 2 
   

   

25 Côn trùng học  4 0       

26 Vi sinh vật học  0 1       

27 Thuỷ sinh vật học  0 0       

28 Thực vật học  0 1       

29 Hoá sinh học  0 0       

30 Mô - phôi và tế bào 
học 

 0 0 
   

   

31 Sinh thái học  0 1       

32 Di truyền học  0 2       

33 Bản đồ, viễn thám 
và hệ thông tin địa 
lý 

 2 4 

   

   

34 Địa lý tự nhiên  0 0       

35 Quản lý tài nguyên 
và môi trường 

 2 3 
   

   

36 Quản lý đất đai  1 0       

37 Địa chất học  2 2       

38 Khoáng vật học và 
địa hóa học 

 1 0 
   

   

39 Khí tượng và khí 
hậu học 

 1 1 
   

   

40 Thuỷ văn học  0 0       

41 Hải dương học  0 0       

42 Khoa học môi 
trường 

 3 0 
   

   

43 Môi trường đất và 
nước 

 1 5 
   

   

44 Khoa học đất  0 1       

45 Môi trường và phát 
triển bền vững 

 3 0 
   

   

… Chuyên ngành…          

 …..          

b 
Chươngtrình nghiên 
cứu bằng tiếng Anh 

   
   

   

… Chuyên ngành……          

… ….          

c 

Chương trình  
nghiên cứu ở trong 
nước, có liên kết với 
nước ngoài  

   

   

   

… Chuyên ngành……          

… ….          

d 

Chương trình  đào 
tạo ở trong nước và 
nước ngoài, có liên 
kết với nước ngoài 

   

   

   

… Chuyên ngành……          

… ….          
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                                             Hà Nội, ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2018 

                                              HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 

                                          GS.TS. Nguyễn Văn Nội 
 


